
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

DG04-LK183, Khu Đấu Giá Ngõ Cổng, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

1.000.000.000 VNĐ

13/01/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOME MATE

0110231987

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
- Đại lý bán hàng hóa (không bao gồm hoạt động đấu giá).
- Môi giới mua bán hàng hóa.

4610

2. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

3. Bán buôn thực phẩm
- Bán buôn thực phẩm chức năng.

4632

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế. 
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào 
đâu.

4649(Chính)

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế.

4659

6. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh.
- Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại.

4669

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh (các mặt 
hàng được nhà nước cho phép).

8299

8. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOME MATE
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HOME MATE TRADING COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: HOME MATE CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0972241475
Email:

Fax:
Website:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 151581458

Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn Cao Mộc, Xã Đồng Tiến, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: A603, Tòa A, Khu nhà ở CBNV Văn Phòng TW Đảng và Báo Nhân 
Dân, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

NGUYỄN VĂN TUỆ Nam
03/02/1987 Kinh Việt Nam

26/07/2010 Công An Thái Bình

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       151581458
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn Cao Mộc, Xã Đồng Tiến, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: A603, Tòa A, Khu nhà ở CBNV Văn Phòng TW Đảng và Báo Nhân 
Dân, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN TUỆ Nam

03/02/1987 Kinh Việt Nam

26/07/2010 Công An Thái Bình

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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